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482 0 4 52 253 171 2 0

I Khoa Khoa hӑc Tự nhiên và Công nghệ 84 0 0 9 49 26 0 0

1 Bӝ môn Toán học 16 3 10 3

2 Bӝ môn Vật lý 12 2 9 1

3 Bӝ môn Hóa học 14 1 6 7

4 Bӝ môn Sinh học cơ sở 10 1 5 4

5 Bӝ môn Sinh học thực nghiệm 8 1 3 4

6 Bӝ môn Công nghệ môi trường 9 1 3 5

7 Bӝ môn Tin học 15 13 2

II Khoa Dự bӏ tҥo nguồn 10 6 4 0

III Khoa Lý luận chính trӏ 22 0 0 0 18 4 0 0

1
Bӝ môn Đường lối 
cách mҥng của ĐCSVN 5 3 2

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh và PPGD 5 4 1

3
Bӝ môn Nguyên lý 
cơ bản của CN Mác- Lênin 12 11 1

IV Khoa Ngoҥi ngữ 28 0 0 0 20 8 0 0

1 Bӝ môn Phương pháp giảng dҥy 6 5 1

2 Bӝ môn Dịch thuật 7 6 1

3 Bӝ môn Ngôn ngữ Anh 9 5 4

4 Bӝ môn Ngôn ngữ Pháp 6 4 2

V Khoa Chăn nuôi thú y 31 0 1 10 13 7 0 0

1 Bӝ môn Chăn  nuôi chuyên khoa 5 3 2

2 Bӝ môn Ngoҥi sản ký sinh 4 1 2 1

3 Bӝ môn Nӝi nhiễm 5 1 3 1

4 Bӝ môn Thú y cơ sở 4 1 1 2

5 Bӝ môn Dinh dưỡng và Thức ăn 4 1 2 1

6 Bӝ môn Sinh học vật nuôi 9 1 3 3 2

VI Khoa Nông - Lâm nghiệp 68 0 2 15 33 18 0 0

1 Bӝ môn Bảo vệ thực vật 10 1 6 3

2 Bӝ môn Khoa học Cây trồng 9 3 5 1

3
Bӝ môn Cơ khí và 
Công nghệ sau thu hoҥch 13 3 5 5

4 Bӝ môn Khoa học đất 5 2 1 2

5 Bӝ môn Lâm sinh 7 1 4 2

6 Bӝ môn Quản lý Tài nguyên đất 8 1 6 1

8 Bӝ môn Quản lý tài nguyên rừng 8 1 2 2 3
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9 Bӝ môn Sinh học thực vật 8 1 2 4 1

VII Trung tâm Giáo dục quốc phòng 13 0 0 0 1 10 2 0

VIII Khoa Y - Dѭợc 104 0 0 8 47 49 0

1 Bӝ môn Nӝi 12 1 5 6

2 Bӝ môn Ngoҥi 9 3 6

3 Bӝ môn Sản 8 4 4

4 BM Liên chuyên khoa hệ Nӝi 12 2 7 3

5 BM Liên chuyên khoa hệ Ngoҥi 10 1 5 4

6 Bӝ môn Nhi 6 2 4

7 Bӝ môn Skillab 3 3 0

8 Bӝ môn Điều dưỡng 14 4 10

9 Bӝ môn Truyền nhiễm 3 2 1

10 Bӝ môn Vi ký sinh 5 2 1 2

11 Bӝ môn Y tế công cӝng 5 3 2

12 Bӝ môn Chức năng 2 4 1 3

13 Bӝ môn Hình thái 2 3 1 0 2

14 Bӝ môn Hình thái 1 6 5 1

15 Bӝ môn Chức năng 1 4 1 2 1

IX Khoa Sѭ phҥm 58 0 1 6 28 23 0 0

1 Bӝ môn Giáo dөc tiểu học 10 1 0 6 3

2 Bӝ môn Giáo dөc mầm non 8 4 4

3 Bӝ môn Tâm lý giáo dөc 6 5 1

4 Bӝ môn Giáo dөc thể chất cơ bản 8 1 2 5

5 Bӝ môn Giáo dөc thể chất chuyên ngành 9 2 7

6 Bӝ môn Văn học 8 1 6 1

7 Bӝ môn Ngôn ngữ học 9 4 3 2

X Khoa Kinh tế 64 0 0 4 38 22 0 0

1 Bӝ môn Kế toán 10 4 6

2 Bӝ môn Kinh tế 11 2 7 2

3 Bӝ môn Luật kinh doanh 7 4 3

4 Bӝ môn Quản trị kinh doanh 10 9 1

5 Bӝ môn Kinh doanh thương mҥi 6 4 2

6 Bӝ môn Tài chính - Ngân hàng 12 7 5

7 Bӝ môn Thông tin kinh tế 8 2 3 3
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